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1. Thông tin về giảng viên
1.1. Họ và tên giảng viên : Nguyễn Thị Nguyệt

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sĩ.

Thời gian, địa điểm làm việc: Từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều hàng ngày, tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (Nhà B7BIS, phố Trần Đại Nghĩa,  phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, nhà B7BIS, phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4).38694323     Email: 
ktv_vnh@yahoo.com

 





ntnguyet1958@yahoo.com.vn

Các hướng nghiên cứu chính: 

       + Văn hóa Việt Nam
       + Cơ sở văn hóa Việt Nam 

       + Phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam

       + Văn học dân gian Việt Nam
       +  Du lịch Việt Nam

1.2.Họ và tên giảng viên: Mai Minh Tân
Chức danh: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc:

8h00 – 11 giờ hàng ngày, phòng 21 nhà B7bis, phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa.

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, nhà B7bis phố trần Đại Nghĩa, Bách khoa, quận Hai Bà trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.38680311

Các hướng nghiên cứu chính:

          + Văn hóa Việt Nam

          + Tôn giáo và tín ngưỡng

          + Phong tục và lễ hội
          + Du lịch Việt Nam

1.3. Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Trang
Chức danh: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, nhà B7bis, phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, quận Hai Bà trưng, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, nhà B7bis phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 8694323/ 090.2222.137       Email: ngthutrang 164 @yahoo.com

Các hướng nghiên cứu chính: 

            + Văn học Việt Nam

            + Văn học dân gian Việt Nam

            +  Văn hóa Việt Nam 

            +  Du lịch Việt Nam
2. Thông tin chung về môn học

-Tên môn học: 
Nghiệp vụ du lịch (Tourism Practicing)

-Mã môn học:  
TOU3012
-Số tín chỉ: 

3
-Môn học: 

Tự chọn
-Các môn học tiên quyết: Du lịch Việt Nam

- Các môn học kế tiếp: Văn hoá ẩm thực Việt Nam
-Các yêu cầu đối với môn học: Sinh viên phải đọc thêm các tài liệu tham khảo đã liệt kê dưới đây. 

-Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:     45

+ Nghe giảng lý thuyết: 
25

+ Làm bài tập trên lớp: 
05

+ Thảo luận: 

            05

+ Thực hành, thực tập:  
07

+ Tự học: 
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-Địa chỉ khoa phụ trách môn học:      Văn phòng khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, 

               tầng 2, nhà B7 Bis, phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu chung

Môn học Nghiệp vụ du lịch  trong chương trình đào tạo cử nhân Việt Nam học nhằm trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về khái niệm, các kỹ năng, nghiệp vụ du lịch: kỹ năng nhận biết các giá trị của tự nhiên và văn hóa, kỹ năng ứng xử thân thiện với môi trường, kỹ năng giao tiếp văn hóa, khai thác những giá trị của tự nhiên và văn hóa phục vụ du lịch, kỹ năng xây dựng, định giá, quảng bá, thực hiện các chương trình du lịch, kỹ năng hướng dẫn du lịch. Trên cơ sở đó, giúp người học nắm bắt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo được những kiến thức về văn hóa du lịch, du lịch sinh thái, du lịch lữ hành vào trong thực tiễn hoạt động du lịch tại các địa phương và cơ sở du lịch.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi học xong môn này, 

- Về mặt kiến thức, người học có thể

· Hiểu được các khái niệm, thuật ngữ cơ bản về du lịch (du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, kinh doanh du lịch lữ hành và các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến nghiệp vụ du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, lữ hành du lịch, hướng dẫn du lịch....

· Giải thích được vai trò của du lịch văn hóa tại các điểm du lịch văn hóa, vai trò của du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn, vai trò của hướng dẫn viên trong du lịch .
· Nắm vững được quy trình để xây dựng bài thuyết minh du lịch, các bước để đánh giá một dự án du lịch, các bước để quy hoạch du lịch.
· Nắm vững các yêu cầu, nội dung thao tác nghiệp vụ du lịch.
· Nắm vững được các kỹ thuật về diễn giải môi trường trong du lịch.
· Nắm vững được các kỹ năng nhận diện các tài nguyên văn hóa trong du lịch, nhận biết các loài động, thực vật quý hiếm; đặc điểm các loại địa hình và hệ sinh thái điển hình.

- Về mặt kỹ năng, ở người học 

· Hình thành kỹ năng phân tích và đánh giá vấn đề, hiện tượng

· Hình thành kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm

· Hình thành kỹ năng thu thập, đọc, tổng hợp và phân tích tài liệu

· Hình thành kỹ năng nhận diện thực, động vật, địa hình và hệ sinh thái

- Về mặt thái độ, người học sẽ

· Hình thành nên ý thức tôn trọng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ thiên nhiên  trong khai thác và hoạt động du lịch
· Tự tin hơn ở năng lực của bản thân về kiến thức du lịch 
4. Tóm tắt nội dung môn học

              Môn học Nghiệp vụ du lịch giới thiệu cho người học những nội dung cơ bản về nghiệp vụ du lịch, những yêu cầu có tính nguyên tắc trong nghiệp vụ du lịch, những lý luận cơ bản về du lịch như định nghĩa du lịch, các loại hình du lịch: du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, sự hình thành và phát triển du lịch trên thế giới và Việt Nam, các yêu cầu của du lịch, kinh doanh du lịch lữ hành, vai trò của du lịch tại các khu du lịch, các tuyến điểm du lịch, cơ hội và thách thức để phát triển du lịch . Phần tiếp theo môn học giới thiệu cho người học những kiến thức về vai trò, nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch cũng như là cách thức để xây dựng một bài thuyết minh du lịch. Đánh giá tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội, quy hoạch du lịch, xây dựng chương trình du lịch, tổ chức và thực hiện chương trình du lịch, thiết kế sản phẩm du lịch cũng là những nội dung hết sức cần thiết mà người học phải nắm vững. Môn học còn cung cấp cho người học các kiến thức về nhận diện và khai thác các giá trị tự nhiên và văn hóa ở Việt Nam trong lĩnh vực du lịch.
 5. Nội dung chi tiết môn học

Nội dung 1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về du lịch 
1.1. Định nghĩa du lịch 
1.2. Sự phát triển của du lịch trên thế giới và ở Việt Nam

1.3. Các thuật ngữ liên quan
         - Tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn

         - Tiềm năng du lịch

         - Môi trường địa lý tự nhiên, văn hóa, xã hội trong du lịch

         - Sản phẩm du lịch

         - Loại hình du lịch (du lịch sinh thái, du lịch văn hóa)
         -  Lữ hành và kinh doanh lữ hành

         - Sản phẩm lữ hành
Nội dung 2. Một số vấn đề lý luận cơ bản về du lịch 
2.1. Những yêu cầu của du lịch 
2.2. Vai trò của du lịch văn hóa và du lịch sinh thái tại các khu du lịch, các tuyến điểm du lịch, các thành phố du lịch, các khu bảo tồn thiên nhiên

2.3. Vai trò và chức năng của doanh nghiệp lữ hành
2.4. Cơ hội để phát triển du lịch 
2.5. Thách thức của phát triển du lịch 
Nội dung 3. Vai trò, nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch ; xây dựng nội dung một bài thuyết minh hướng dẫn du lịch 
3.1. Khái niệm về hướng dẫn viên du lịch 
3.2. Đặc điểm của hướng dẫn viên du lịch 
3.3. Yêu cầu tối thiểu đôí với hướng dẫn viên du lịch 
3.4. Nhiệm vụ chính của hướng dẫn viên du lịch 
3.5. Nội dung, phương pháp hướng dẫn một số loại hình du lịch 
3.6. Xây dựng bài thuyết minh hướng dẫn du lịch 
           - Lựa chọn điểm du lịch

           - Các tư liệu chuẩn bị

           - Khảo sát thực tế

           - Kết cấu của một bài thuyết minh

           - Cách trình bày một bài thuyết minh
Nội dung 4. Đánh giá tác động môi trường một dự án du lịch 
4.1. Định nghĩa

4.2. Mục đích của đánh giá tác động môi trường du lịch 
4.3. Lợi ích của đánh giá tác động môi trường du lịch 
4.4. Các bước tiến hành đánh giá tác động môi trường du lịch 
4.5. Những nguyên tắc chính trong đánh giá tác động môi trường du lịch 
4.6. Những điểm cần lưu ý để đánh giá tác động môi trường du lịch thành công

Nội dung 5. Nghiệp vụ xây dựng chương trình du lịch

5.1. Xác định các tuyến, điểm du lịch

5.2. Xây dựng phương án vận chuyển

5.3. Xây dựng phương án lưu trú

5.4. Xây dựng phương án tham quan và lịch trình chi tiết

5.5. Xác định giá thành chương trình du lịch
Nội dung 6. Nghiệp vụ tổ chức thực hiện chương trình du lịch, tham quan du lịch và hướng dẫn tham quan du lịch
6.1. Khái quát về tham quan du lịch
6.2. Quá trình chuẩn bị cho hướng dẫn tham quan du lịch

6.3. Phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch

6.4. Thực hiện chương trình tham quan du lịch

Nội dung 7. Quy hoạch và thiết kế du lịch sinh thái 
7.1. Định nghĩa quy hoạch du lịch sinh thái

7.2. Các yêu cầu cần thiết lựa chọn một khu vực để phát triển du lịch sinh thái

7.3. Những đặc trưng cơ bản của lãnh thổ du lịch sinh thái


7.3.1. Tính giao thoa hóa hợp nhưng độc lập tương đối


7.3.2. Khả năng tải của điểm du lịch sinh thái

7.4. Những quy tắc của quy hoạch và thiết kế du lịch sinh thái

7.5. Các bước cơ bản của quy hoạch và thiết kế du lịch sinh thái


- Thu thập và phân tích thông tin


-  Xác định phạm vi không gian lãnh thổ


-  Xác định các mâu thuẫn


-  Lập kế hoạch phát triển du lịch sinh thái

-  Đề xuất các hướng dẫn trong quá trình xây dựng quy hoạch và thiết kế du lịch sinh thái

-  Tiến hành quy hoạch và thiết kế du lịch sinh thái

-  Kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy hoạch.

7.6.  Một số ví dụ về quy hoạch du lịch sinh thái
Nội dung8. Quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá 

8.1. Những nguyên tắc trong quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá

8.2.  Các bước cơ bản của quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá

· Thu thập thông tin

· Phân tích và đánh giá thông tin

· Xác định các giá trị văn hoá cơ bản

· Xác định các mâu thuẫn

· Lập kế hoạch phát triển du lịch văn hoá

· Đề xuất các phương án quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá

· Tiến hành quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá

· Kiểm tra, giám sát việc thực hiện

  8.3. Một số ví dụ về quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá

· Quy hoạch, thiết kế làng văn hoá dân tộc Thái tại Bản Lác (Hoà Bình, VN)

· Quy hoạch, thiết kế điểm du lịch văn hoá Bến Dược - Củ Chi (Việt Nam)
Nội dung 9. Nhận diện một số loài thực vật rừng quý hiếm ở Việt Nam (phần nhóm các cây gỗ)

9.1. Đặc điểm nhận dạng

9.2. Sinh thái

9.3. Phân bố

9.4. Giá trị

9.5. Tình trạng và giải pháp bảo tồn

Nội dung 10. Nhận diện một số loài thú quý hiếm ở Việt Nam 
10.1. Tên Việt Nam, tên tiếng Anh, tên khoa học

10.2. Kích thước và trọng lượng

10.3. Đặc điểm nhận dạng

10.4. Phân bố

10.5. Đặc điểm sinh thái

Nội dung 11. Nhận diện các loại địa hình và hệ sinh thái cảnh quan điển hình
11.1. Địa hình đồng bằng và cảnh quan đồng bằng

11.2. Địa hình vùng đồi, miền núi và cảnh quan vùi đồi, miền núi

11.3. Địa hình karst và cảnh quan karst

11.4. Địa hình bờ biển và cảnh quan bờ biển

Nội dung 12. Nhận diện các giá trị văn hóa vật thể trong du lịch
12.1.  Các loại hình văn hoá vật thể

12.2. Các đặc điểm nhận diện

12.3. Cơ cấu, phân bổ

12.4. Giá trị

12.5. Tình trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể trong du lịch

 Nội dung 13. Nhận diện các giá trị văn hoá phi vật thể

13.1. Các loại hình văn hoá phi vật thể

13.2. Các đặc điểm nhận diện

13.3. Cơ cấu, phân bổ

13.4. Giá trị

13.5. Tình trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể trong du lịch

Nội dung 14:  Thị trường khách, nguồn khách, hợp đồng trong kinh doanh lữ hành và nghiệp vụ marketing trong lữ hành 

14.1. Thị trường lữ hành, nguồn khách và nhu cầu của du khách
14.2. Mối quan hệ giữa các doanh nghiệp nhận khách, gửi khách và môi giới trung gian

14.3. Khai thác nguồn khách lẻ

14.4. Hợp đồng trong hoạt động lữ hành


11.4.1. Hợp đồng gửi - nhận khách


11.4.2. Hợp đồng liên kết

14.5. Nghiệp vụ marketing trong lữ hành và đại lý du lịch

14.5.1. Nghiệp vụ marketing trong lữ hành


- Phương pháp marketing trong lữ hành


- Những hoạt động nghiệp vụ marketing trong lữ hành
14.5.2. Đại lý du lịch

Nội dung 15. Ôn tập và thảo luận

15.1. Nghiệp vụ du lịch sinh thái
15.2. Nghiệp vụ du lịch văn hóa

15.3. Nghiệp vụ lữ hành

15.4. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

6. Học liệu

6.1. Tài liệu tham khảo chính

1.GS.TSKH. Lê Huy Bá, ThS. Thái Lê Nguyên, Du lịch sinh thái, Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2006

2. Trần Quốc Vượng (Chủ biên): Cơ sở văn hoá Việt Nam. Nxb Giáo dục, H. 1998.
3. Đinh Trung Kiên: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H. 1999.

4. Trần Văn Mậu: Lữ hành du lịch. Nxb Giáo dục, H. 1998
5. Đinh Trung Kiên - Nguyễn Quang Vinh. (2007) Giáo trình nghiệp vụ lữ hành. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Nguyễn Văn Đính (chủ biên). (1998) Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành. Nxb Thống kê. Hà Nội.
7. Trần Nhoãn. (2002) Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh du lịch lữ hành. Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội.
6.2. Tài liệu đọc thêm
8. Cẩm nang quản lý và phát triển du lịch sinh thái ở các Khu Bảo tồn Thiên nhiên phía Bắc Việt Nam, Việt Nam, 2004
9. WWF, Sổ tay nhận biết một số loài thực vật rừng quý hiếm ở Việt Nam, 2006

10. WF, Giới thiệu một số loài thú của Đông Dương và Thái Lan (sách dịch), Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2000

11. Đào Duy Anh: Việt Nam văn hoá sử cương. Tái bản. Nxb Văn hoá thông tin, H. 2006

12. Phan Kế Bính: Việt Nam phong tục (Xuất bản lần đầu năm 1915, tái bản nhiều lần)

13. Trần Ngọc Thêm: Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam. Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1999.

14. Trần Thuý Anh (chủ biên): Ứng xử văn hoá trong du lịch. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H. 2004.
15. Thế Đạt. Du lịch và du lịch sinh thái, NXB Lao động, Hà Nội, 2004.
16. Benedict Kaune: Kỹ nghệ du lịch. Nxb Thanh niên, H. 2000.

17. Denis L. Foster: Công nghệ du lịch. Nxb Thống kê, H. 2001.
18. Trịnh Xuân Dũng, Đinh Văn Đáng: Kỹ năng giao tiếp. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H. 2000.
19. Tổng cục Du lịch: Non nước Việt Nam. Sách hướng dẫn du lịch. 1998.

20. Bùi Thị Hải Yến: Tuyến điểm du lịch Việt Nam, Nxb Giáo dục, H. 2005.
21. Bùi thị Hải Yến, Phạm Hồng Long, Tài nguyên du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007.

22. Bùi Thị Hải yến, Quy hoạch du lịch, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007.
23. Nguyễn Minh Tuệ và nhóm tác giả, Địa lý Du lịch, Nhà Xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1997.
7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng số

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Nội dung 1
	2
	0
	0
	0
	1
	3

	Nội dung 2
	1
	1
	1
	0
	0
	3

	Nội dung 3
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Nội dung 4
	2
	0
	0
	1
	0
	3

	Nội dung 5
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Nội dung 6
	2
	0
	0
	1
	0
	3

	Nội dung 7
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Nội dung 8
	2
	0
	0
	1
	0
	3

	Nội dung 9
	2
	0
	0
	0
	1
	3

	Nội dung 10
	2
	0
	0
	1
	0
	3

	Nội dung 11
	1
	1
	1
	0
	0
	3

	Nội dung 12
	2
	0
	0
	1
	0
	3

	Nội dung 13
	1
	0
	0
	0
	1
	3

	Nội dung 14
	2
	0
	0
	1
	0
	3

	Nội dung 15
	0
	1
	1
	1
	0
	3

	Tổng số
	25
	05
	05
	07
	03
	45


7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Tuần 1.Nội dung 1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về du lịch
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ 


	Trên lớp
	· Giới thiệu những nội dung chính của môn học

· Giới thiệu phương pháp học môn học

1.1. Định nghĩa du lịch 
1.2. Sự phát triển của du lịch trên thế giới và ở Việt Nam

1.3. Các thuật ngữ liên quan
 - Tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn   - Tiềm năng du lịch        - Môi trường địa lý tự nhiên, văn hóa, xã hội trong du lịch

 - Sản phẩm du lịch

 - Loại hình du lịch (du lịch sinh thái, du lịch văn hóa) -  Lữ hành và kinh doanh lữ hành- Sản phẩm lữ hành
	· Đọc đề cương môn học

· Xây dựng kế hoạch học tập

· Đọc tài liệu tham khảo (tài liệu tham khảo chính bắt buộc phải có)

· Mang theo handout môn học

· Phân chia nhóm

 
	

	Tự học, tự nghiên cứu (1 giờ tín chỉ)
	Ở nhà
	Tìm đọc các tài liệu liên quan đến các nội dung ở trên 
	Chuẩn bị cho thuyết trình và thảo luận tuần kế tiếp 
	


Tuần 2.  Nội dung 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về du lịch (tiếp) 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

1 giờ tín chỉ 
	Trên lớp
	1. Những yêu cầu của du lịch 
2. Vai trò của du lịch văn hóa và du lịch sinh thái tại các khu du lịch, các tuyến điểm du lịch, các thành phố du lịch, các khu bảo tồn thiên nhiên

3. Vai trò và chức năng của doanh nghiệp lữ hành

4. Cơ hội để phát triển du lịch 
5. Thách thức của phát triển du lịch 

	1.Đọc tài liệu tham khảo số 1,2, 3, 4
2. Nắm được nội dung bài học đã nêu
	

	Bài tập
	Trên lớp
	Tóm tắt nội dung tuần thứ 1 và 2 trên 2A4 (T1) 
	
	

	Thảo luận
	Trên lớp
	 Vai trò của du lịch văn hóa và du lịch sinh thái tại các khu du lịch, các tuyến điểm du lịch, các thành phố du lịch, các khu bảo tồn thiên nhiên


	
	

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá kết quả dựa trên sự tiếp thu bài học trên lớp và sự chuẩn bị bài học ở nhà
	
	Nộp T1, 2A4 vào tuần kế tiếp


Tuần 3: Nội dung 3. Vai trò, nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch ; xây dựng nội dung một bài thuyết minh hướng dẫn du lịch 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (2 giờ tín chỉ )
	Trên lớp
	1. Khái niệm về hướng dẫn viên du lịch 

2. Đặc điểm của hướng dẫn viên du lịch 
3. Yêu cầu tối thiểu đôí với hướng dẫn viên du lịch
4. Vai trò của hướng dẫn viên du lịch
 5. Nhiệm vụ chính của hướng dẫn viên du lịch 
6. Nội dung, phương pháp hướng dẫn tham quan một số loại hình du lịch 

7. Xây dựng bài thuyết minh hướng dẫn du lịch 
	Đọc các TLTK ssos 1,2, 3
Đọc thêm sách “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch” của PGS. TS. Đinh Trung Kiên, trang 20 đến 52.
	

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ 
	Trên lớp
	Xây dựng bài thuyết minh du lịch về một điểm du lịch cụ thể
	- Các nhóm xây dựng một bài thuyết minh tự chọn và
thuyết trình
	Ghi chép lại các ý kiến trong buổi thảo luận. 

	Đánh giá kết quả
	
	Chấm bài thu hoạch trình bày trên lớp của một số nhóm
	
	T2, 2A4 nộp vào tuần kế tiếp


Tuần 4: Nội dung 4. Đánh giá tác động môi trường của một dự án du lịch
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ  
	Trên lớp
	1. Định nghĩa

2. Mục đích của đánh giá tác động môi trường du lịch 

3. Lợi ích của đánh giá tác động môi trường du lịch 

4. Các bước tiến hành đánh giá tác động môi trường du lịch 

5. Những nguyên tắc chính trong đánh giá tác động môi trường du lịch 

6. Những điểm cần lưu ý để đánh giá tác động môi trường du lịch  thành công
	Đọc các TLTK số 1, 2
Đọc thêm các tài liệu về đánh giá tác động môi trường (EIA) khác trên internet.

	

	Thực hành

1 giờ tín chỉ
	Thực địa
	Thực hành đánh giá tác động môi trường của một dự án du lịch sinh thái hay văn hóa
	Làm việc và viết báo cáo theo nhóm
	Sẽ đi thực tế

	Đánh giá kết quả
	
	Bài trình bày trên lớp của một số nhóm
	- Nộp T2, 2A4


	


Tuần 5: Nội dung 5. Nghiệp vụ xây dựng chương trình du lịch
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ 
	Trên lớp
	1. Xác định các tuyến, điểm du lịch

2. Xây dựng phương án vận chuyển

3. Xây dựng phương án lưu trú

4. Xây dựng phương án tham quan và lịch trình chi tiết

5. Xác định giá thành chương trình du lịch

	Đọc các TLTK

Số 4, 6, 7
	

	Bài tập
	Trên lớp
	SV làm bài tập về xây dựng các chương trình du lịch: xác định tuyến điểm, phương án vận chuyển, phương án lưu trú cho 1 tour du lịch cụ thể
	Chuẩn bị tư liệu

Làm bài tập.
	

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá sự tích cực tham gia vào thảo luận, và chấm bài trình bày trên lớp của một số nhóm
	Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện T4 sau khi thảo luận tại lớp
	


Tuần 6: Nội dung 6: Nghiệp vụ tổ chức thực hiện chương trình tham quan du lịch và hướng dẫn tham quan du lịch
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	1. Khái quát về tham quan du lịch
2. Quá trình chuẩn bị cho hướng dẫn tham quan du lịch

3. Phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch

4. Thực hiện chương trình tham quan du lịch

	- Đọc TLTK 1, 3
	

	Thực hành 1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	 Tham quan 1 điểm du lịch cụ thể
	Chuẩn bị tư liệu

Về điểm du lịch
	

	Kiểm tra, đánh giá
	
	Chấm bài thu hoạch nhóm
	
	


Tuần 7: Nội dung 7. Quy hoạch và thiết kế du lịch sinh thái 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	1. Định nghĩa quy hoạch du lịch sinh thái

2. Các yêu cầu cần thiết lựa chọn một khu vực để phát triển du lịch sinh thái

3. Những đặc trưng cơ bản của lãnh thổ du lịch sinh thái
	Đọc các TLTK

1.Trg 119-121

Đọc thêm sách Quy hoạch Du lịch của ThS. Bùi Thị Hải Yến
	

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	4.Thực hành lập kế hoạch du lịch sinh thái

5. Những quy tắc của quy hoạch và thiết kế du lịch sinh thái

6. Các bước cơ bản của quy hoạch và thiết kế du lịch sinh thái

7. Một số ví dụ về quy hoạch du lịch sinh thái
	- Làm việc theo nhóm

- Lập kế hoạch du lịch sinh thái cho một điểm du lịch cụ thể

- Viết T7, không giới hạn số trang
	Ghi chép lại các ý kiến trong buổi thảo luận.

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá kết quả dựa trên sự tích cực thảo luận và tham gia vào thuyết trình trên lớp
	
	T7 nộp vào tuần kế tiếp


Tuần 8 : Nội dung8. Quy hoạch và thiết kế du lịch văn hóa
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	1. Định nghĩa

2. Nguyên tắc và phương pháp lựa chọn địa bàn để quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá

3. Vùng văn hoá và vấn đề quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá

4. Văn hoá tộc người và vấn đề quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá

5. Di sản văn hoá tiêu biểu và vấn đề quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá

6. Những đặc trưng cơ bản của việc quy hoạch một không gian du lịch văn hoá

-Tính chất giao thoa văn hoá vùng

-Khả năng nối kết vùng văn hoá

-Phạm vi ảnh hưởng của không gian văn hoá

-  Khả năng tải của điểm du lịch văn hoá

7. Những nguyên tắc trong quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá

8. Các bước cơ bản của quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá

-Thu thập thông tin

-Phân tích và đánh giá thông tin

-Xác định các giá trị văn hoá cơ bản

-Xác định các mâu thuẫn

-Lập kế hoạch phát triển du lịch văn hoá

-Đề xuất các phương án quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá

-Tiến hành quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện

9. Một số ví dụ về quy hoạch và thiết kế du lịch văn hoá


	Đọc các TLTK số 1,2,3,4
Đọc thêm sách Quy hoạch Du lịch của ThS. Bùi Thị Hải Yến
	

	Thực hành

1 giờ tín chỉ
	Thực địa
	Thực hành việc điều tra và đánh giá tài nguyên
	Làm việc và viết báo cáo theo nhóm
	Đọc Tài nguyên du lịch (số 21)

	Đánh giá kết quả
	
	Chấm bài sinh viên trình bày trên lớp. Chấm T7
	Nộp T7
	


Tuần 9: Nội dung 9. Nhận diện một số loài thực vật rừng quý hiếm ở Việt Nam
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	1. Đặc điểm nhận dạng

2. Sinh thái

3. Phân bố

4. Giá trị

5. Tình trạng và giải pháp bảo tồn
	Đọc các TLTK liên quan
 
	

	Bài tập 1 giờ tín chỉ
	ở nhà
	Tìm hiểu và nhận dạng một số loài cây gỗ quý hiếm tại thực địa
	Truy cập vào các trang web để có thêm thông tin về các loài thực vật rừng quý hiếm đã học 
	

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá kết quả dựa trên sự tích cực thảo luận và tham gia vào thuyết trình trên lớp
	.
	


Tuần 10: Nội dung 10. Nhận diện một số loài thú quý hiếm ở Việt Nam
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	1. Tên Việt Nam, tên tiếng Anh, tên khoa học

2. Kích thước và trọng lượng

3. Đặc điểm nhận dạng

4. Phân bố

5. Đặc điểm sinh thái
	Đọc các TLTK liên quan
Truy cập vào các trang web để có thêm thông tin về các loài động vật quý hiếm đã được học
	

	Thực hành
1 giờ tín chỉ
	Thực địa
	Nhận dạng một số loài động vật quý hiếm tại thực địa
	Sinh viên thảo luận và thuyết trình theo nhóm
	

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá kết quả dựa trên sự tích cực thảo luận và tham gia vào thuyết trình trên lớp
	
	


Tuần 11: Nội dung 11. Nhận diện các loại địa hình và hệ sinh thái cảnh quan điển hình

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	1. Địa hình đồng bằng và cảnh quan đồng bằng

2. Địa hình vùng đồi, miền núi và cảnh quan vùi đồi, miền núi

3. Địa hình karst và cảnh quan karst

4. Địa hình bờ biển và cảnh quan bờ biển


	Đọc các TLTK

1. Trg 142-152

5. Trg 36-39
Đọc thêm sách “Địa hình bề mặt trái đất” của tác giả Phùng Ngọc Đĩnh, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm
	

	Bài tập
	Trên lớp 
	
	
	

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ 
	Trên lớp
	Thảo luận về các dạng địa hình và ý nghĩa của nó đối với hoạt động du lịch, du lịch sinh thái
	- Lấy ví dụ về các dạng địa hình và việc khai thác chúng cho hoạt động du lịch

- Viết T10
- Phân công thuyết trình
	Ghi chép lại các ý kiến trong buổi thảo luận

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá kết quả dựa trên sự tích cực thảo luận và tham gia vào thuyết trình trên lớp 
	
	Nộp T10 vào tuần kế tiếp


Tuần 12. Nội dung 12.  Nhận diện các giá trị văn hóa vật thể trong du lịch
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	1 Các loại hình văn hoá vật thể

2. Các đặc điểm nhận diện

3. Cơ cấu, phân bổ

4. Giá trị

5. Tình trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy


	Đọc các TLTK liên quan

	

	Thực hành

1 giờ tín chỉ
	Thực địa
	Nhận diện các giá trị văn hóa vật thể
	Làm việc và viết báo cáo theo nhóm
	

	Đánh giá kết quả
	
	Chấm bài thu hoạch sinh viên trình bày trên lớp
	
	


Tuần 13. Nội dung 13. Nhận diện các giá trị văn hóa phi vật thể
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết 1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	1. Các loại hình văn hoá phi vật thể

2. Các đặc điểm nhận diện

3. Cơ cấu, phân bổ

4. Giá trị

5. Tình trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể trong du lịch
	Đọc những tài liệu liên quan
	

	Bài tập 1 giờ tín chỉ

	Trên lớp
	Nhận diện các giá trị văn hóa phi vật thể trong du lịch
	Viết bài thu hoạch theo nhóm
	

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá kết quả dựa trên sự tích cực thảo luận và tham gia vào thuyết trình trên lớp 
	
	T13, 2A4 nộp vào tuần kế tiếp


Tuần 14: Nội dung 14. thị trường khách, nguồn khách, hợp đồng trong kinh doanh lữ hành và nghiệp vụ marketing trong lữ hành
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	1. Thị trường lữ hành, nguồn khách và nhu cầu của du khách
2. Mối quan hệ giữa các doanh nghiệp nhận khách, gửi khách và môi giới trung gian

3. Khai thác nguồn khách lẻ

4. Hợp đồng trong hoạt động lữ hành

4.1. Hợp đồng gửi - nhận khách

4.2. Hợp đồng liên kết

5. Nghiệp vụ marketing trong lữ hành và đại lý du lịch

5.1. Nghiệp vụ marketing trong lữ hành
- Phương pháp marketing trong lữ hành
- Những hoạt động nghiệp vụ marketing trong lữ hành
5.2. Đại lý du lịch


	Đọc các TLTK liên quan

	

	Thực hành

1 giờ tín chỉ
	Thực địa
	Tìm hiểu cách khai thác các nguồn khách đối với hoạt động kinh doanh lữ hành và phương pháp marketing trong kinh doanh lữ hành
	Làm việc và viết báo cáo theo nhóm
	Sẽ đi thực địa

	Đánh giá kết quả
	
	Chấm bài thu hoạch trình bày trên lớp của một số nhóm
	
	


Tuần 15: Nội dung 15. Ôn tập và thảo luận
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Bài tập 1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	 Nghiệp vụ du lịch sinh thái

	
	

	Thảo luận 
	Trên lớp
	Nghiệp vụ du lịch văn hóa
	
	

	Thực hành

1 giờ tín chỉ
	Thực địa
	Nghiệp vụ lữ hành và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	Làm việc và viết báo cáo theo nhóm
	Sẽ đi thực địa

	Đánh giá kết quả
	
	Chấm bài thu hoạch trình bày trên lớp của một số nhóm
	
	


8. Chính sách đối với môn học

· Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.
· Các bài tập phải nộp đúng hạn
· Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ)
· Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.
Lưu ý: Riêng đối với các giờ thực hành,(tổng số có 7 giờ tín chỉ) sinh viên sẽ đi thực tập bắt buộc 01 ngày tại một địa điểm cụ thể. Các nhóm sẽ tiến hành thực địa và sau chuyến thực địa sẽ phải viết báo cáo theo nội dung, chủ đề đã được lựa chọn.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: Trên lớp 
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kỳ

	Hình thức
	Tính chất của
 nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Dự giờ đầy đủ
	Điểm danh 
	
	10%

	Đánh giá thường xuyên trên lớp (phát biểu, trả lời câu hỏi)
	Tích cực học tập
	Đánh giá phản xạ trí tuệ
	10%

	Bài tập nhóm, trình bày theo nhóm
	Chủ yếu về năng lực trình bày vấn đề
	Đánh giá kĩ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm.
	10%

	Bài tập lớn
	Kết hợp lí luận và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kĩ năng nghiên cứu độc lập và kĩ năng trình bày
	20%


	Bài thi hết môn
	Kết hợp lí luận và khả năng phân tích, tổng hợp
	Đánh giá 3 mức:

-Nhớ: các câu hỏi kiểm tra nội dung (30%)

-Hiểu: các câu hỏi yêu cầu giải thích, các câu hỏi yêu cầu lấy ví dụ dẫn chứng (50%)

-Tổng hợp, phân tích: các câu hỏi yêu cầu tổng hợp, phân tích (20%)
	50%


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá

9.3.1. Bài tập cá nhân

- Bài tập này dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự tìm hiểu của sinh viên về một nội dung cụ thể. Sinh viên phải thực hiện bài tập này theo yêu cầu của môn học. 

- Tất cả các bài tập đều phải được sinh viên viết tay trên khổ A4.

- Mã số của loại bài tập: T số thứ tự tuần (VD: T1, T2…)

- Các tiêu chí đánh giá các loại bài tập này bao gồm:

Nội dung 

1) Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lí.

2) Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

3) Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

Hình thức

4) Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, không dài quá so với qui định của giảng viên 

Ngoài ra, tuỳ loại vấn đề mà giảng viên có thể có các tiêu chí đánh giá riêng.

9.3.2. Bài thuyết trình và  báo cáo (theo nhóm)

Do yêu cầu đặc thù của loại bài tập này nên tiêu chí đánh giá bài tập nhóm có thể được thể hiện qua báo cáo mà nhóm phải thực hiện theo mẫu sau.
Trường ĐHKHXH&NV

Khoa Việt Nam học

Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

Vấn đề nghiên cứu:

1) Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1.
	Nguyễn Văn A
	
	Nhóm trưởng

	2.
	...
	...
	


2) Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp, có thể có biên bản kèm theo).

3) Tổng hợp kết quả làm việc nhóm.

4) Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

5)  Phiếu xếp loại các thành viên trong nhóm









Nhóm trưởng









    (Kí tên)

9.3.3 Bài tập lớn học kì (cá nhân) 

Gồm 2 bài tập được giáo viên linh hoạt đưa vào trong quá trình lên lớp

Các tiêu chí chung

Nội dung:

1) Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lí và lôgíc.

2) Có bằng chứng rõ rệt về năng lực tư duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

3) Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, các công nghệ, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

Hình thức:

4) Bố cục hợp lí, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp đúng qui cách.

Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí

	Điểm
	Tiêu chí

	9 – 10
	- Đạt cả 4 tiêu chí

	7 – 8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3: có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa có bình luận.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ.

	5 – 6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy phê phán, các kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ

	Dưới 5
	- Không đạt cả 4 tiêu chí.


9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
 - Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 7
· Ngày thi: Do Khoa, Trường bố trí (tuần thứ 17)
· Ngày thi lại: Do Khoa, Trường bố trí

	

	Duyệt

(Thủ trưởng đơn vị đào tạo)


	Chủ nhiệm Khoa
(Ký tên)

PGS.TS. Vũ Văn Thi
	Giảng viên
(Ký tên)

TS. Nguyễn Thị Nguyệt
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